
Học phần: Số TC: 3 Lớp:
1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm
hệ chữ Ghi chú

1 DH00300897 Nguyễn Thị Hồng Anh ĐH3QĐ2 5.3 6.0 5.7 C
2 DC00101211 Nguyễn Thu Anh ĐH3QĐ2 5.3 0.0 2.1 F KP
3 DH00300847 Trần Thị Vân Anh ĐH3QĐ2 8.3 6.5 7.2 B
4 DH00300700 Vương Thị Ngọc Anh ĐH3KS 8.2 0.0 3.3 F KP
5 DH00300285 Phan Quang Hưng ĐH3TĐ2 7.3 8.0 7.7 B
6 DH00300593 Dương Thị Ngọc Linh ĐH3KE3 8.2 0.0 3.3 F KP
7 DH00300896 Nguyễn Thị Khánh Linh ĐH3QĐ2 7.8 7.5 7.6 B

Số sinh viên dự thi:  4   ,   Số sinh viên vắng: 3 Số sinh viên cấm thi: 0
Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

PHÒNG KT&ĐBCLGD
Cán bộ đối soát

(Ký và ghi rõ họ tên)

Khoa học đất Khoa học đất(114)_L01/ĐH3QĐ2
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